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[bookmark: _Hlk96671869]Part I. Provide the word/ phrase that correspond to their relevant descriptions/definitions 
Câu 1 (0.2 điểm): Busboy/busgirl/busser 
Câu 2 (0.2 điểm): hotel general manager  
Câu 3 (0.2 điểm): housekeepers  
Câu 4 (0.2 điểm): waiters/waitresses  
Câu 5 (0.2 điểm): flight attendants
Câu 6 (0.2 điểm): hotel telephone operator
Câu 7 (0.2 điểm): concierge
Câu 8 (0.2 điểm): bartender
Câu 9 (0.2 điểm): plumber
Câu 10 (0.2 điểm): Tour guides
Part II. Fill in each blank of the following sentences with one of the words given below 			
Câu 1 (0.3 điểm): expresses
Câu 2 (0.3 điểm): criss-crossed
Câu 3 (0.3 điểm): eateries
Câu 4 (0.3 điểm): feast
Câu 5 (0.3 điểm): originally
Câu 6 (0.3 điểm): selection
Câu 7 (0.3 điểm): dialects
Câu 8 (0.3 điểm): centered
Câu 9 (0.3 điểm): practice
Câu 10 (0.3 điểm): staged 
Part III: Answers the following questions. Each answer must not be less than 100 words.
1) Name the popular types of transportation during travelling? (1 điểm)
Briefly describe three types of them. (1 điểm)
2) Tour planning:
 As a Free Individual Traveler, plan a tour to one of these Asian countries (Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Japan, South Korea) with the following guidance:
· The official name of the country you will visit (0.5 điểm) 
· Reasons you choose that country as your destination (history, geography, gastronomy) (1.0 điểm)
· Your trip itineraries (trip duration, tourist attraction, local food… you should enjoy) (1.0 điểm)
· Cultural items (Festival: which festival? Does it happen at the time you plan your trip?) (0.5 điểm)
 (PHẦN III LÀ CÁC CÂU HỎI MỞ, CHO PHÉP SINH VIÊN CÓ CÂU TRẢ LỜI KHÁC NHAU).
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